
UBND HUYỆN CHƯPĂH Biểu số 88/CK-NSNN

ĐVT: 1.000 đồng
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 295,703,444 181,172,360 779,700 0 3,159,526 1,543,449 473,442 8,303,000 2,306,000 18,941,157 300,000 9,113,536 36,512,290 31,502,000 9,867,634 1,142,886 

1 Văn phòng HĐND-UBND huyện 6,778,756 0 6,778,756 

2 Phòng Nông nghiệp - PTNT 2,717,302 1,664,000 1,664,000 1,053,302 

3 Phòng Nội vụ 3,267,806 0 3,267,806 

4 Thanh tra huyện 850,123 0 850,123 

5 Phòng tư pháp 619,160 0 619,160 

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường 4,204,126 800,000 2,300,000 0 1,104,126 

7 Phòng Tài chính - KH 1,569,398 0 1,569,398 

8 Phòng Lao động - TB&XH 33,031,474 554,000 0 975,474 31,502,000 

9 Phòng Giáo dục - ĐT  63,956,621 63,109,874 0 846,747 

10 Trường MN xã Hòa Phú 2,716,031 2,716,031 0 

11 Trường MN IaLy 2,560,941 2,560,941 0 

12 Trường MN xã Ia Khươl 2,411,738 2,411,738 0 

13 Trường MN xã Nghĩa Hưng 2,314,694 2,314,694 

14 Trường MN TT Phú Hòa 1,521,200 1,521,200 

15 Trường TH xã Ia Phí 4,926,012 4,926,012 0 

16 Trường TH xã Nghĩa Hưng 7,353,617 7,353,617 0 

17 Trường TH IaLy 5,084,789 5,084,789 0 

18 Trường TH TT Phú Hòa 6,074,588 6,074,588 0 

19 Trường TH xã IaNhin 5,523,321 5,523,321 0 

20 Trường TH xã Hà Tây 5,928,070 5,928,070 0 

21 Trường TH xã ĐăkTơVer 5,142,016 5,142,016 0 

22 Trường TH xã Ia Khươl 6,086,643 6,086,643 0 

23 Trường TH xã Ia Ka 6,336,739 6,336,739 

24 Trường THCS xa Nghĩa Hưng 4,339,854 4,339,854 0 

25 Trường THCS TT Phú Hòa 4,410,214 4,410,214 0 

26 Trường THCS IaLy 3,670,049 3,670,049 0 

27 Trường THCS xã Ia Phí 2,836,025 2,836,025 

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày         /01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh)
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28 TrườngTH&THCS Nghĩa Hòa 4,579,413 4,579,413 

29 Trường THCS IaKa 4,189,042 4,189,042 

30 Trường TH&THCS Ia Mơ Nông 4,102,822 4,102,822 0 

31 Trường TH&THCS ChưĐangYa 5,300,147 5,300,147 

32 Trường TH&THCS Số 1 ChưĐangYa 3,864,491 3,864,491 

33 Trường THCS IaNhin 4,280,878 4,280,878 0 

34 Trung tâm Chính trị huyện 2,109,117 2,109,117 0 

35 Trung tâm GDNN-GDTX 1,983,845 1,983,845 0 

36 Trường THCS Dân tộc Nội trú 5,762,343 5,762,343 0 

37 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 5,648,236 379,700 5,268,536 5,268,536 

38 Trạm Cấp nước - DVĐT 343,621 343,621 

39 Hội chữ thập đỏ 431,196 0 431,196 

40 Trung tâm Văn hóa, TT và TT 4,601,417 2,584,526 1,543,449 473,442 0 

41 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 10,043,815 400,000 1,506,000 7,184,000 300,000 953,815 

42 Phòng Văn hóa - TT 773,820 773,820 

43 Phòng Dân tộc 680,423 680,423 

44 Văn phòng Huyện ủy 9,983,711 9,983,711 

45 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1,870,516 1,870,516 

46 Huyện đoàn 874,886 874,886 

47 Hội liên hiệp Phụ nữ huyện 943,967 943,967 

48 Hội nông dân huyện 1,019,501 1,019,501 

49 Hội cựu chiến binh huyện 481,130 481,130 

50 Ban đại diện Hội NCT 137,216 137,216 

51 Ban chỉ huy Quân sự huyện 5,194,000 5,194,000 

52 Công an huyện 3,109,000 3,109,000 

53 Tòa án nhân dân huyện 96,634 96,634 

54 Viện kiểm sát nhân dân huyện 56,547 56,547 

55 Chi cục Thi hành án dân sự huyện 26,840 26,840 

56 KBNN huyện 67,352 67,352 

57 Hội cựu thanh niên xung phong 80,000 80,000 

58 Hội Cựu tù chính trị yêu nước 157,216 157,216 

59 Liên đoàn lao động huyện 96,000 96,000 

60 Quỹ hỗ trợ nông dân 300,000 300,000 
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61 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 200,000 200,000 

62 Hội Nạn nhân chất độc da cam 197,216 197,216 

63 Hội khuyến học 197,216 197,216 

64 Hội Cựu giáo chức 90,000 90,000 

65
Chi cục Thống kê khu vực Chư Păh-

IaGrai
40,000 40,000 

66 Trung tâm Y tế huyện 5,092 5,092 

67 Trường THPT Mạc Đỉnh Chi 4,955 4,955 

68 Trường THPT YaLy 7,102 7,102 

69 Trường THPT Phạm Hồng Thái 5,148 5,148 

70 Nguồn kinh phí CCTL 9,867,634 9,867,634 

71
Kinh phí chưa phân bổ và các nhiệm 

vụ khác
5,668,632 1,812,632 575,000 2,181,000 2,181,000 1,100,000 
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